
SBD Lop STT Ho Ten NgaySinh NgoaiNgu Toan Van 

106724 9A6 1 Đặng Kim Anh 1/10/2006 8.8 8.8 8.4 

90045 9A6 2 Đỗ Nhật Anh 8/21/2006 8.7 9 7.9 

106721 9A6 3 Nguyễn Thái Ân 8/14/2006 8.1 7.8 7.5 

106832 9A6 6 Hoàng Kỳ Duyên 10/11/2006 8.7 7.9 7.7 

106786 9A6 7 Hồ Phát Đạt 7/11/2006 7 7.4 7.7 

106793 9A6 8 Nguyễn Tuấn Đạt 7/30/2006 7.3 8.5 7.7 

106853 9A6 9 Trần Gia Hân 7/21/2006 6.7 7.7 8.1 

106879 9A6 11 Phạm Huy Hoàng 6/8/2006 5.9 8.2 7.6 

106881 9A6 13 Nguyễn Thị Kim Hồng 1/30/2006 7.5 7.9 7.6 

106917 9A6 14 Lý Bá Khoa 8/24/2006 7 7.3 8 

106925 9A6 15 Nguyễn Hà Minh Khôi 10/24/2006 5.9 6.3 7.1 

106937 9A6 16 Tất Ngũ Chí Lâm 9/13/2006 8 8 7.6 

106990 9A6 18 Phan Thị Thanh Ngân 1/4/2006 6.5 5.5 6.5 

107018 9A6 19 Nguyễn Đình Nguyên 10/13/2006 7.1 7.3 7.5 

107036 9A6 20 Nguyễn Hoàng Bảo Nhi 2/5/2006 8.9 9 7.8 

107042 9A6 21 Trần Lê Tuyết Nhi 6/10/2006 7.1 7.4 7.8 

107116 9A6 24 Lê Tấn Quốc 5/11/2006 5.3 6.1 6.4 

107147 9A6 25 Nguyễn Thị Kim Tài 4/23/2006 4.9 5.1 6.2 

107189 9A6 26 Nguyễn Minh Thiện 10/18/2006 4.8 5.1 7.2 

107219 9A6 28 Vương Quốc Thuận 5/26/2006 8.1 8.6 7.9 

107226 9A6 29 Long Ngọc Thúy 2/14/2006 5.5 5.9 6.9 

107201 9A6 30 Huỳnh Thị Kim Thư 7/22/2004 7.2 8.1 8.5 

107221 9A6 31 Phạm Ngọc Hoài Thương 4/1/2006 7.8 7.8 8.3 

107270 9A6 32 Nguyễn Huỳnh Tú Trinh 4/11/2006 7.5 7.8 7.6 

107300 9A6 34 Nguyễn Ngọc Tuấn 12/26/2006 5.9 6.8 7.1 

107310 9A6 35 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 7/28/2006 6.2 6.4 6.9 

107329 9A6 36 Đỗ Ngọc Khánh Vy 6/6/2006 8.7 8.5 7.9 

107350 9A6 37 Trần Thị Thúy Vy 7/2/2006 6.5 7.1 7.3 

 


